
SỞ Y TÉ TỈNH KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM Y TẾ KIÊN HẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH-TTYT Kiên Hảỉ, ngày tyothảng 5 năm 2024

KÉ HOẠCH
Thực hiện các Tiêu chí, chỉ tiêu ngành y tế thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng xã nông thôn mới; huyện nông thôn mới giai đoạn 
2021-2025 trên địa bàn huyện Kiên Hải năm 2024

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 cua Thu tướng Chính phủ 
ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao 
giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 cua Thu tướng 
Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới kiểu mẫu giai 
đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn 
mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng 
cao giai đoạn 2021-2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có 
đon vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 -2025;

Căn cứ Quyết định số 2373/QĐ-BYT ngày 31/8/2022 cua Bộ Y tế về việc ban 
hành Hướng dân một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn 
mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng 
cao giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý Bộ Y tế;

Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải xây dựng Kế hoạch thực hiện các tiêu chí, chỉ 
tiêu ngành y tế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng xã nông thôn mới 
và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Kiên Hải 
năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung
Phấn đấu đạt các tiêu chí, chỉ tiêu y tế thuộc chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao; huyện nông thôn mới 
giai đoạn 2021-2025 năm 2024 trên địa bàn huyện.

2. Mục tiêu cụ the
- Duy trì các chỉ tiêu, tiêu chí về ngành y tế của 4/4 xã nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025.
- Duy trì các Tiêu chí, chỉ tiêu về y tế của 01/01 xã đạt NTM nâng cao giai 

đoạn 2023-2025 (xã Hòn Tre).
- Phấn đấu 02 xã (Lại Sơn, An Sơn) thực hiện đạt các tiêu chí, chỉ tiêu ngành 

y tế của xã nông thôn rCTỚi nâng cao giai đoạn 2024-2025.



- Phấn đấu huyện đạt Tiêu chí, chỉ tiêu ngành y tế xây dựng huyện NTM giai 
đoạn 2024-2025.

II. CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU THựC HIỆN
Căn cứ Quyết định số 318, 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia vê xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng 
cao; huyện NTM giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 
01/3/2024 của Thủ tướng chính phủ về việc sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc 
Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (15.4), xã nông thôn mới nâng cao (14.2,
14.3, 14.4) giai đoạn 2021-2025 như sau:

1. Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu Sửa đổi
(QĐ211)

15.2. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế Đạt Đạt
15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dường thể thấp 

còi (chiều cao theo tuổi)
< 19% < 19%

15.4. Xã triên khai thực hiện sổ khám chừa bệnh điện tử > 50% Đạt
17.10. Tỷ lệ hộ gia đinh và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phâm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm
100% 100%

2. Bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao (Yêu cầu phải đạt 
các nội dung 1 của mục này)

Nội dung tiêu chí Chi tiêu
Sủa đổi 

(QĐ211)
14.2. Xã triên khai thực hiện quản lý sức khỏe điện tử > 90% Đạt
14.3. Xã triến khai thực hiện khám chữa bệnh từ xa > 40% Đạt
14.4. Xã triển khai thực hiện tốt sổ khám chữa bệnh điện tử > 70% Đạt
18.4. Tỷ lệ chủ the hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phấm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm 100% 100%

18.5. Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa 
bàn thuộc phạm vi quản lý của xã Không Không

3. Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mói (Yêu cầu phải đạt các nội 
dung 1 và 2 tại mục này)

Nội dung tiêu chí Chi tiêu
5.1. Trung tâm Y tế huyện đạt chuẩn Đạt
8.5. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phấm do huyện quản lý 

tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. 100%
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III. NỘI DUNG VÀ HƯỚNG DẢN THựC HIỆN

1. Xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã
- Khái niệm: Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế là xã được cấp có thẩm quyền 

công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế theo quy định cua Bộ Y tế (UBND tỉnh 
công nhận).

- Yêu cầu, Trạm Y tế xã hàng năm thực hiện đánh giá theo Bộ tiêu chí quốc 
gia về y tế xã theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09 tháng 03 năm 2023, Bộ 
Y tế ban hành giai đoạn đến năm 2030. Đạt các nội dung yêu cầu theo quy định 
đánh giá Đạt.

2. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dường thể thấp còi (chiều cao theo 
tuổi)

- Khái niệm: Là số trẻ em dưới 5 tuổi có chỉ số chiều cao theo tuổi Z-score 
thấp dưới trừ hai độ lệch chuấn (-2SD) của chiều cao trung vị thuộc quần thê tham 
khảo của Tổ chức Y tế Thế giới tính trên 100 trẻ được đo chiều cao của một khu 
vực tại thời điếm điều tra.

- Đe đạt được chỉ tiêu này thì tỷ lệ trẻ suy dinh dường thể thấp còi (chiều cao 
theo tuổi) của địa phương phải <19%.

3. Xã triển khai thực hiện quản lý sức khỏe điện tử
- Khái niệm: Quản lý sức khỏe là thông tin về sức khỏe, hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh của người dân được lưu trữ và cập nhật trên phần mềm hệ thong khám 
chữa bệnh tại đơn vị của mình.

-Yêu cầu các xã triên khai thực hiện quản lý sức khỏe cho người dân bằng 
hình thức điện tử: Đánh giá Đạt.

4. Xã triển khai thực hiện khám chữa bệnh từ xa
- Khám, chữa bệnh từ xa gồm các hoạt động: Tư vấn y tế từ xa; hội chẩn tư 

vấn khám bệnh, chừa bệnh từ xa; hội chấn tư vấn chấn đoán hình ảnh từ xa; hội 
chấn tư vấn xét nghiệm cận lâm sàng, giải phẫu bệnh từ xa; hội chấn tư vấn phẫu 
thuật từ xa; một số hoạt động khác thông qua hệ thống phần mềm khám chữa bệnh 
từ xa (VNcare).

- Yêu cầu các xã triển khai thực hiện tư vấn, khám chữa bệnh từ xa theo các 
hướng dẫn của Sở Y tế triển khai: Đánh giá Đạt.

5. Xã triển khai thực hiện sổ khám chữa bệnh điện tử• • • •
- Khái niệm: sổ khám chữa bệnh điện tử là một cấu phần cùa Hồ sơ sức khỏe 

điện tử, đê ghi triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán và kê đơn thuốc điêu 
trị ngoại trú của người bệnh.

- Yêu cầu các xã triển khai thực hiện sổ khám chữa bệnh điện tử cho người 
bệnh ghi lại hồ sơ, lịch sử của người bệnh: Đánh giá Đạt

6. Chủ thê hộ gũrtỉình và cơ sở sản xuât, kinh doanh thực phâm hàng nãm 
được tập huấn về an toàn thực phẩm
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Yêu cầu trên địa bàn xã 100% chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Đánh giá Đạt.

7. Tăng cường quản lý an toàn thực phâm tại các cơ sở, hộ gia đình sản 
xuất, kỉnh doanh thực phẩm

- Tăng cường hoạt động thông tin giáo dục truyền thông các quy định của pháp 
luật, chính sách, các chương trình hỗ trợ của chính quyền địa phương... về công tác 
bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuât, kinh doanh 
thực phấm trên địa bàn thuộc phạm vi quan lý của địa phương.

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, hướng dẫn bảo đảm an toàn thực 
phẩm đối vớỉ các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn 
thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

- Thanh tra các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa 
bàn thuộc phạm vi quản lý của địa phương và xử lý vi phạm (nếu có).

- Phối hợp với các đơn vị chức năng của địa phương trong công tác quản lý 
bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa phương.

- Tuyên truyền cho người dân về phòng chống ngộ độc thực phẩm nói chung 
và ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên nói riêng như độc tố của cóc, so biển, nấm 
độc,...đồng thời tuyên truyền người dân không ăn côn trùng lạ, quả lạ có thê gây 
ngộ độc.

- Tăng cường hoạt động tập huấn về an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh, 
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của địa 
phương.

8. Trung tâm Y tế đạt chuẩn
8.1. về mặt bằng tổng thể: Phù hợp quy hoạch được phê duyệt của Trung tâm 

và Trạm y tế xã theo quy định.

8.2. về các khoa phòng chức năng: có quy mô, diện tích cơ bản theo chức năng 
nhiệm vụ được giao đảm bảo bố trí quy mô, diện tích khoa/phòng phù họp đáp ứng 
nhu cầu sử dụng.

- Có số lượng khoa phòng chức năng phù họp với quy mô hoạt động cua Trung 
tâm. Các khoa phòng chức và các khoa chuyên môn phải tuân thu theo Thông tư số 
07/202ւ/TT-BYT ngày 27/5/2021 về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương.

֊ Diện tích các phòng lãnh đạo, các phòng chức năng thuộc Trung tâm đáp ứng 
tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4601:2012 công sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Diện tích các phòng trong các khoa chuyên môn (tùy theo nhiệm vụ và quy 
mô của khoa) tối thiếu, đạt theo tiêu chuẩn quốc gia thiết kế bệnh viện quận, huyện 
(Tiêu chuân quốc gia TGVN 4470:2012).

- Diện tích các phòng chức năng của Trạm Y tế xã đảm bảo theo Bộ tiêu chí 
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quốc gia về y tế xã theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023.

8.3. Cấp độ công trình: cấp độ công trình hạng mục nhà chính từ cấp III trở 
lên, các hạng mục phụ trợ từ cấp IV trở lên, xác định cấp công trình theo Thông tư 
số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công 
trình xây dựng và hướng dần áp dụng trong quản lý hoạt động đâu tư xây dựng.

8.4. về đảm bảo vệ sinh môi trường: Tại Trung tâm và các Trạm Y tế xã
8.5. Các điều kiện khác: Có hệ thống cấp nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn cấp 

nước sạch theo quy định.

9. Cơ sở sản xuât, kỉnh doanh thực phâm do huyện quản lý tuân thủ các 
quy định về đảm bảo ATTP

- Tăng cường hoạt động thông tin giáo dục truyền thông các quy định cùa pháp 
luật, chính sách, các chương trình hô trợ của chính quyên địa phương... vê công tác 
bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phấm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

- Tăng cường hoạt động kiếm tra, giám sát, hướng dẫn bảo đảm an toàn thực 
phẩm đối với các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phấm trên địa bàn 
thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

IV. TÓ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao, các Khoa, Phòng, Trạm Y tế xã 

xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu y tế thuộc chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao; huyện 
nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 năm 2024 trên địa bàn huyện.

1. Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ và Điều dưỡng
- Triển khai kế hoạch đến các đơn vị liên quan.

- Tham mưu Thành lập Tố hỗ trợ, giám sát, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí đối 
với các địa phương đăng ký thực hiện. Định kỳ tiến hành kiêm tra, giám sát, hỗ trợ 
các địa phương thực hiện và định kỳ báo cáo Ban Giam đốc và Ban Điều phối 
huyện.

- Thực hiện hướng dẫn Chỉ tiêu “Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế”:
- Theo dõi giám sát, tống hợp báo cáo Ban Giám đốc kết quả tiến độ nhiệm vụ 

các khoa/phòng; bộ phận liên quan trực tiếp thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Tổng hợp tài liệu minh chứng; Báo cáo Văn phòng điều phối nông thôn mới 

của huyện kết quả nhiệm vụ của ngành trong xây dựng nông thôn mới của huyện.

2. Phòng Tô chức Hành chính
- Đánh giá, rà soát các nội dung liên quan của Bộ tiêu chí chỉ tiêu 5.4 Trung 

tâm Y tế đạt chuẩn; chuẩn bị các tài liệu minh chứng nội dung thực hiện.
- Phối hợp, giám sat, chỉ đạo các bộ phận tham mưu hoàn thành các hạng mục, 

nhiệm vụ được giao; đảm bảo kịp tiến độ công việc.
- Tham mưu Ban Giám đốc lắp đặt hệ thống xử lý nước thải mới đảm bảo theo 
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quy định của ngành. Bàn giao cho đơn vị vận hành quản lý sử dụng.

3. Phòng Tài chính Kế toán
Tham mưu đảm bảo các nguồn kinh phí mua sắm, thanh quyết toán Chương 

trình mục tiêu quốc gia về Y tế; xây dựng nông thôn mới.

4. Khoa An toàn thực phâm- Y tê công cộng và Dinh dưõng
- Đánh giá, rà soát các nội dung liên quan đến công tác bảo đảm an toàn thực 

phẩm trên địa bàn huyện trong Nội dung 8.5: Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm do huyện quản lý tuân thủ các quy định về đảm bảo ATTP 100%. Hướng dẫn 
thực hiện Chi tiêu “Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dường thê thấp còi (chiều 
cao theo tuổi)”; Nội dung “Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm tại hộ gia đình; 
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm”;

- Chuẩn bị tài liệu minh chứng đảm bảo theo yêu cầu nội dung chỉ tiêu.

5. Các bộ phận liên quan
- Tổ Công nghệ thông tin: Tham mưu triển khai gấp rút kế hoạch tập huấn các 

xã; Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong 
khám chữa bệnh đạt các Chỉ tiêu “Xã triển khai thực hiện tốt sổ khám chữa bệnh 
điện tử”; Chỉ tiêu “Xã triển khai thực hiện quản lý sức khỏe điện tử”; Chỉ tiêu “Xã 
triến khai thực hiện khám chữa bệnh từ xa”.

- Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn: Tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác nhiễm 
khuân trong bệnh viện đảm bảo vệ sinh môi trường; thực hiện nghiêm quy trình thu 
gom, xử lý rác thải, nước thải, vệ sinh nguồn nước. Chuẩn bị tài liệu minh chứng 
đảm bảo đầy đủ theo yêu cầu xây dựng Trung tâm Y tế đạt chuẩn.

6. Trạm Y tế các xã
Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện các tiêu chí, chỉ tiêu y tế thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng xã 
nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 năm 2024 trên 
địa bàn xã; Phối hợp các khoa/phòng, đầu mối hường dẫn hỗ trợ triển khai các nội 
dung phù hợp với yêu cầu của địa phương đảm bảo theo quy định.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Theo nguồn kinh phí được phân bổ, quy chế chi tiêu nội bộ đơn vị hiện hành. 

Nguồn phát triển xây dựng nông thôn mới huyện. Các nguồn hợp pháp khác.

VI. THỜI GIAN; BÁO CÁO

- Ngay sau kế hoạch được ban hành; yêu cầu các đơn vị nhanh chóng triển 
khai các nội dung theo yêu cầu trên tinh thần nhiệm vụ trọng tâm cấp thiết.

- Báo cáo đột suất, theo yêu cầu về tiến độ thực hiện, khó khăn vướng mắc; 
giải pháp khắc phục về Phòng Ke hoạch Nghiệp vụ và Điều dưỡng.

֊ Tài liệu minh chứng cho các Tiêu chí, chỉ tiêu tại đơn vị mình thực hiện quá 
trình xây dựng và duy tò các nội dung đối với xã, huyện nông thôn mới; nông thôn 
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mới nâng cao được tổng hợp gửi về Phòng Kế hoạch nghiệp vụ và Điều dưỡng 
TTYT Kiên Hải khi được yêu cầu cấp có thẩm quyền.

Trên đây là Ke hoạch thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu ngành y tế thuộc Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng xã nông thôn mới và huyện nông thôn mới giai 
đoạn 2021 -2025 năm 2024 trên địa bàn huyện Kiên Hải./.

Nơi nhận:
- Sở Y tể;
- Ban Điều phối huyện;
- UBND các xã;
- Các phòng/khoa có liên quan;
- Trạm Y tế các xã:
- Lưu: VT. KHNV&ĐD.

GIÁM ĐÓC


